
STT Mã sinh viên Họ Tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc Nơi sinh Khóa học Ngành đào tạo

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 10)

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 4)

Xếp loại Lớp

1 2100369 Thông Quốc Bảo 16/08/2006 Nam Chăm Bình Thuận 2021-2023 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7.51 2.80 Khá TC CNKTCK K16

2 2100370 Lê Tiến Chúc 09/11/2005 Nam Chăm Bình Thuận 2021-2023 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7.41 2.75 Khá TC CNKTCK K16

3 2100372 Mang Dũ 19/08/2006 Nam Cơ Ho Bình Thuận 2021-2023 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7.05 2.50 Khá TC CNKTCK K16

4 2100386 Thông Phương 03/03/2006 Nam Chăm Bình Thuận 2021-2023 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7.99 3.19 Khá TC CNKTCK K16

5 2100333 Võ Quốc Tùng 17/08/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2023 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6.94 2.53 Khá TC CNKTCK K16

6 2100391 K' Văn Tưởng 20/05/2006 Nam Cơ Ho Bình Thuận 2021-2023 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6.80 2.38
Trung 

bình
TC CNKTCK K16

7 2100285 Trần Bảo Khang 28/02/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2023 Công nghệ ô tô 6.44 2.17
Trung 

bình
TC CNOTO K16

Danh sách này có 07 học sinh./.

(Kèm Quyết định số …/…-… ngày…/…./….)
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